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Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
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	1
	Sửa chữa nền trải tấm vinyl chống tĩnh điện
	- Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.
- Xử lý bề mặt trước khi trải nền vinyl: tháo bỏ các vị trí nứt, rách, phồng rộp, cán lại vữa tự phẳng, làm phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.
- Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện:
 + Độ dày (EN ISO 24346): 2.0mm;
 + Chiều rộng (chiều dài của tấm) (EN ISO 24341): 200/20 cm/lm;
 + Phân loại (EN ISO 10874): 34-43 class;
 + Cấp độ cháy (EN 13501-1): Bfl – s1 class;
 + Kháng trở (EN 1081): 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm;
 + Độ tĩnh điện (EN 1815) < 2 kV;
 + Độ chống trượt (DN 51 130): R9 class;
 + Độ ổn định kích thước (EN ISO 23999): ≤ 0,4 %;
 + Độ lõm dư (EN ISO 24343-1): ≈ 0,02 mm;
 + Độ dẫn nhiệt (EN ISO 10456): 0,25 (m.K);
 + Tính bền màu (EN 20 105 – B02): ≥ 6 degree;
 + Khả năng chống hóa chất (EN ISO 26987): đáp ứng;
 + Khả năng kháng khuẩn (E.coli-S. aureus-MRSA) (ISO 22196): >99% ức chế sinh trưởng.
- Yêu cầu kỹ thuật của vữa tự phẳng:
+ Dạng: bột màu xám;
+ Tỷ lệ nước: 25% theo khối lượng vữa khô;
+ Thời gian đóng rắn: 50-70 phút;
+ Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 3-4h;
+ Nhiệt độ thi công: 5-350C;
+ Thời gian chờ thi công hoàn thiện: 24h;
+ Định mức tiêu hao: 1,6kg/m2/1mm độ dày;
+ Cường độ nén 28 ngày (EN 13892): 22N/mm2;
 + Cường độ chịu uốn 28 ngày (EN 13892): 7N/mm2;
 + Chiều dày lớp vữa từ 5-10mm tùy theo thực tế hiện trường.
- Yêu cầu về nghiệm thu:
 + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;
 + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp;
 + Bề mặt lớp vinyl phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ;
 + Bề mặt vinyl phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm.
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	Báo giá này có hiệu lực ……. tháng kể từ ngày ký.
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